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Trường THCS Thủy An

Học kỳ 2

Năm học 2020-2021

Ngày Tiết 6A 6B 7A 7B 8 9A 9B

1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO

2 VĂN - Nho NN - Mai SINH - Thủy VAN - Liên VAN - Ngọc TD - Mây SU - Oanh

3 LY - Tùng TOAN - Giang NN - Mai TD - Mây TOAN - T.Anh SU- Oanh SINH - Thúy

4 TOAN - Giang CN - Hường SU - Liên TOAN - Tùng TD - Mây TOAN - T.Anh NN - Nguyệt

5 CN - Hường SINH - Thủy TOAN - Tùng DIA - Oanh SU - Liên NN - Nguyệt TOAN - Giang

1 VAN - Nho TOAN - Giang TOAN - Tùng CN - Hường TOAN - Anh DIA - Oanh HOA - Thúy

2 VAN - Nho CN - Hường DIA - Oanh NN - Mai SINH - Tùng VAN - Ngọc SINH - Thúy

3 DIA - Oanh LY - Tùng NN - Mai SINH - Thúy VAN - Ngọc TOAN - T.Anh TOAN - Giang

4 TOAN - Giang NN - Mai CN -Hường TOAN - Tùng VAN - Ngọc GDCD -Nho NN - Nguyệt

5 NN - Mai NHẠC - Hường LY -Tùng NN - Nguyệt LY - T.Anh DIA - Oanh

1 SINH - Thủy VAN - Nho CN -Hường TD - Mây DIA - Oanh NN - Nguyệt LY - T.Anh

2 VAN - Nho SINH - Thủy TOAN - Tùng NHẠC - Hường TOAN - T.Anh SU - Oanh TD - Mây

3 SU - Nho TD - Mây VAN - Liên CN - Hường NN - Nguyệt TOAN - T.Anh MT - Thủy

4 GDCD - Liễu SU - Nho VAN - Liên TOAN - Tùng GDCD - Oanh LY - T.Anh CN - Hường

5 HĐNGLL - Liễu DIA - Oanh LY - Tùng SU - Liên NHAC - Hường HĐNGLL - Thủy HĐNGLL - Thủy

1 TD - Mây VAN - Nho VAN - Liên TC NNgữ - Mai CN - Hường TOAN - T.Anh TC NNgữ - Nguyệt

2 NN - Mai VAN - Nho VAN - Liên DIA - Oanh NN - Nguyệt TD - Mây TOAN - Giang

3 CN - Hường NN - Mai TOAN - Tùng GDCD - Thủy TOAN - T.Anh SINH - Thúy VAN - Ngọc

4 TOAN - Giang NHAC- Hường SINH - Thủy TOAN - Tùng LY - T.Anh VAN - Ngọc SU - Oanh

5 TOAN - Giang TC NNgữ - Mai HĐNGLL - Thủy SINH - Tùng HOA - Thúy VAN - Ngọc

1 NN - Mai TD - Mây TC TOAN - Tùng VAN - Liên HOA - Thúy MT - Thủy LY - T.Anh

2 TOAN - Giang TC NNgữ - Mai TD - Mây VAN - Liên MT - Thủy CN - Hường HOA - Thúy

3 TD - Mây GDCD - Liễu NN - Mai SU - Liên TC TOAN - T.Anh SINH - Thúy VAN - Ngọc

4 SINH - Thủy TOAN - Giang DIA - Oanh TC TOAN - Tùng CN - Hường TC TOAN- T.Anh VAN - Ngọc

5 NHẠC -Hường HĐNGLL-Liễu HĐNGLL- Thủy NN - Mai DIA - Oanh VAN - Ngọc TOAN - Giang

1 TC NNgữ- Nguyệt MT - Liễu GDCD - Thủy VAN - Liên HOA - Thúy VAN - Ngọc TC TOAN - Giang

2 MT - Liễu TC TOÁN - Giang SU - Liên NN - Mai TD - Mây VAN - Ngọc GDCD - Nho

3 TC TOÁN - Giang VAN - Nho MT - Liễu SINH - Thúy VAN - Ngọc TC NN - Nguyệt TD - Mây

4 SH - Nho SH - Mai TD - Mây MT- Liễu TC NN - Nguyệt HOA - Thúy VAN - Ngọc

5 SH- Mây SH - Thúy SH - Nguyệt SH - Ngọc SH - Giang

Ghi chú:  

- GDHN lớp 9A học tuần 2 của tháng

- GDHN lớp 9B học tuần 3 của tháng

THỜI KHÓA BIỂU

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

- HĐNGLL Lớp 9B học tuần 2; 4 của tháng

Có giá trị từ ngày 11/01/2021

- HĐNGLL Lớp 6A,6B,7A,7B,8,9A học tuần 1; 3 của tháng

Thứ 6

Thứ 7
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